
	THỨ
	TIẾT
	7A1
	7A2
	7A3
	7A4
	7A5
	7A6
	7A7
	7A8
	7A9
	7A10

	2
	1
	Lý - Tình
	Toán - V.Dũng
	Văn - Trúc
	NNgữ - ThủyAV
	GDCD - K.Tâm
	TC - HiềnAV
	Tin - Thoa
	Văn - Ánh
	NNgữ - Nga
	Địa - D.Hương

	
	2
	Văn - H.Oanh
	GDCD - V.Tâm
	MT - K.Hương
	Văn - Trúc
	NNgữ - Nga
	NNgữ - HiềnAV
	CNghệ - Hiên
	Văn - Ánh
	Địa - D.Hương
	Tin - Dung

	
	3
	Sinh - Lang
	Tin - Thoa
	Sử - V.Tâm
	Văn - Trúc
	Địa - D.Hương
	Sinh - Viết
	Toán - P.Hiền
	Toán - T.Anh
	Lý - Hiên
	Sử - K.Tâm

	
	4
	Tin - Thoa
	CNghệ - Dung
	Toán - V.Anh
	Sử - K.Tâm
	Toán - V.Dũng
	Toán - Toản
	NNgữ - HiềnAV
	NNgữ - ThủyAV
	GDCD - Lợi
	Sinh - T.Thủy

	
	5
	C.Cờ - HiềnAV
	C.Cờ - V.Dũng
	C.Cờ - V.Anh
	C.Cờ - Mai
	C.Cờ - K.Tâm
	C.Cờ - Toản
	C.Cờ - Hiên
	C.Cờ - ThủyAV
	C.Cờ - Nga
	C.Cờ - Hoa

	3
	1
	NNgữ - HiềnAV
	Văn - H.Oanh
	Địa - T.Trang
	Văn - Trúc
	MT - K.Hương
	CNghệ - Hiên
	Văn - Chín
	Tin - Thoa
	Địa - D.Hương
	Toán - Hoa

	
	2
	Toán - Mai
	Địa - T.Trang
	Tin - Thoa
	MT - K.Hương
	Địa - D.Hương
	NNgữ - HiềnAV
	Văn - Chín
	NNgữ - ThủyAV
	NNgữ - Nga
	Tin - Dung

	
	3
	GDCD - Lợi
	Thể - Trí
	Toán - V.Anh
	Tin - Thoa
	NNgữ - Nga
	Địa - D.Hương
	GDCD - V.Tâm
	Sinh - Viết
	MT - K.Hương
	NNgữ - HiềnAV

	
	4
	Văn - H.Oanh
	Lý - Hiên
	Văn - Trúc
	Toán - Mai
	Tin - Thoa
	Văn - B.Thủy
	Địa - D.Hương
	GDCD - V.Tâm
	Sinh - Viết
	Nhạc - Quỳnh

	
	5
	Văn - H.Oanh
	Nhạc - Quỳnh
	Văn - Trúc
	Toán - Mai
	Văn - B.Thủy
	MT - K.Hương
	Sinh - Viết
	Sử - V.Tâm
	Văn - Chín
	Địa - D.Hương

	4
	1
	NNgữ - HiềnAV
	Sinh - Lang
	Sinh - T.Thủy
	Tin - Thoa
	Văn - B.Thủy
	Toán - Toản
	Văn - Chín
	Toán - T.Anh
	Tin - Dung
	Sử - K.Tâm

	
	2
	Địa - T.Trang
	Tin - Thoa
	NNgữ - Bảo
	Thể - Trí
	Sinh - Lang
	Toán - Toản
	NNgữ - HiềnAV
	CNghệ - Tình
	Toán - T.Anh
	Thể - Bằng

	
	3
	Thể - Trí
	Toán - V.Dũng
	Nhạc - Quỳnh
	Sinh - T.Thủy
	Sử - K.Tâm
	Thể - Bằng
	Tin - Thoa
	Sử - V.Tâm
	Toán - T.Anh
	Văn - Ánh

	
	4
	CNghệ - Dung
	Toán - V.Dũng
	Thể - Trí
	Sử - K.Tâm
	Nhạc - Quỳnh
	Văn - B.Thủy
	Sử - V.Tâm
	Thể - Bằng
	Văn - Chín
	Văn - Ánh

	
	5
	Sử - K.Tâm
	Sử - V.Tâm
	Địa - T.Trang
	Nhạc - Quỳnh
	Toán - V.Dũng
	Văn - B.Thủy
	Thể - Bằng
	Văn - Ánh
	Văn - Chín
	GDCD - Lợi

	5
	1
	Sinh - Lang
	Văn - H.Oanh
	NNgữ - Bảo
	Địa - D.Hương
	NNgữ - Nga
	Sinh - Viết
	NNgữ - HiềnAV
	Lý - Hiên
	CNghệ - Tình
	Toán - Hoa

	
	2
	Toán - Mai
	Văn - H.Oanh
	Thể - Trí
	GDCD - Lợi
	Toán - V.Dũng
	Tin - Thoa
	Văn - Chín
	MT - K.Hương
	Thể - Bằng
	Toán - Hoa

	
	3
	Toán - Mai
	NNgữ - Bảo
	Tin - Thoa
	Lý - Hiên
	Toán - V.Dũng
	Lý - Tình
	Thể - Bằng
	Địa - D.Hương
	Nhạc - Quỳnh
	NNgữ - HiềnAV

	
	4
	
	
	
	
	
	Nhạc - Quỳnh
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - H.Oanh
	NNgữ - Bảo
	Văn - Trúc
	NNgữ - ThủyAV
	Văn - B.Thủy
	GDCD - K.Tâm
	Địa - D.Hương
	Tin - Thoa
	NNgữ - Nga
	Lý - Tình

	
	2
	Sử - K.Tâm
	Văn - H.Oanh
	Lý - Tình
	Địa - D.Hương
	Văn - B.Thủy
	Tin - Thoa
	Sử - V.Tâm
	Toán - T.Anh
	Tin - Dung
	Thể - Bằng

	
	3
	Tin - Thoa
	Địa - T.Trang
	Sử - V.Tâm
	Sinh - T.Thủy
	Thể - Trí
	Thể - Bằng
	MT - K.Hương
	Nhạc - Quỳnh
	Toán - T.Anh
	CNghệ - Dung

	
	4
	MT - K.Hương
	Sử - V.Tâm
	CNghệ - Dung
	CNghệ - Bhai
	Tin - Thoa
	Địa - D.Hương
	Nhạc - Quỳnh
	Thể - Bằng
	Sử - K.Tâm
	Văn - Ánh

	
	5
	Nhạc - Quỳnh
	Thể - Trí
	GDCD - V.Tâm
	Văn - Trúc
	CNghệ - Bhai
	Sử - K.Tâm
	Toán - P.Hiền
	Địa - D.Hương
	Thể - Bằng
	Văn - Ánh

	7
	1
	Toán - Mai
	Sinh - Lang
	NNgữ - Bảo
	NNgữ - ThủyAV
	Sử - K.Tâm
	NNgữ - HiềnAV
	Toán - P.Hiền
	Văn - Ánh
	Sinh - Viết
	Toán - Hoa

	
	2
	Thể - Trí
	MT - K.Hương
	Sinh - T.Thủy
	Toán - Mai
	Sinh - Lang
	Sử - K.Tâm
	Toán - P.Hiền
	Sinh - Viết
	Văn - Chín
	NNgữ - HiềnAV

	
	3
	Địa - T.Trang
	Toán - V.Dũng
	Toán - V.Anh
	Toán - Mai
	Thể - Trí
	Văn - B.Thủy
	Lý - Hiên
	NNgữ - ThủyAV
	Toán - T.Anh
	MT - K.Hương

	
	4
	NNgữ - HiềnAV
	NNgữ - Bảo
	Toán - V.Anh
	Thể - Trí
	Lý - Tình
	Toán - Toản
	Sinh - Viết
	Toán - T.Anh
	Sử - K.Tâm
	Sinh - T.Thủy

	
	5
	SHL - HiềnAV
	SHL - V.Dũng
	SHL - V.Anh
	SHL - Mai
	SHL - K.Tâm
	SHL - Toản
	SHL - Hiên
	SHL - ThủyAV
	SHL - Nga
	SHL - Hoa


	THỨ
	TIẾT
	6A1
	6A2
	6A3
	6A4
	6A5
	6A6
	6A7
	6A8
	6A9
	

	2
	1
	Sinh - T.Thủy
	MT - K.Hương
	Lý - Hiên
	Sử - T.Hà
	Văn - H.Oanh
	Toán - T.Anh
	Toán - Toản
	CNghệ - Phúc
	Sinh - Lang
	

	
	2
	Toán - P.Hiền
	Sinh - T.Thủy
	Sinh - Viết
	Nhạc - Phúc
	Toán - V.Dũng
	Toán - T.Anh
	Toán - Toản
	Lý - Tình
	Thể - D.Em
	

	
	3
	Văn - Ánh
	Tin - Dung
	Toán - V.Anh
	GDCD - Lợi
	NNgữ - ThủyAV
	Lý - Tình
	Sử - T.Hà
	Tin - Trà
	MT - K.Hương
	

	
	4
	NNgữ - Bảo
	Sử - T.Hà
	NNgữ - Nga
	Tin - Hoa
	Nhạc - Phúc
	Sinh - Lang
	CNghệ - Trà
	Toán - Mai
	Văn - Trúc
	

	
	5
	C.Cờ - Bảo
	C.Cờ - T.Thủy
	C.Cờ - Viết
	C.Cờ - P.Hiền
	C.Cờ - Tình
	C.Cờ - T.Anh
	C.Cờ - T.Hà
	C.Cờ - Phúc
	C.Cờ - Lang
	

	3
	1
	Nhạc - Phúc
	NNgữ - Nga
	Sinh - Viết
	Văn - B.Thủy
	NNgữ - ThủyAV
	Tin - Dung
	Sinh - Lang
	Toán - Mai
	Toán - V.Anh
	

	
	2
	Lý - Hiên
	Nhạc - Phúc
	Thể - Trí
	Văn - B.Thủy
	Sinh - Lang
	Thể - Hoài
	Văn - Trúc
	Sinh - Viết
	Toán - V.Anh
	

	
	3
	Tin - Dung
	Địa - T.Trang
	CNghệ - Phúc
	CNghệ - Chín
	Tin - Hoa
	Văn - H.Oanh
	Lý - Hiên
	Thể - Hoài
	Sinh - Lang
	

	
	4
	GDCD - Lợi
	Thể - Trí
	NNgữ - Nga
	Thể - Hoài
	CNghệ - Chín
	MT - K.Hương
	NNgữ - ThủyAV
	CNghệ - Phúc
	Địa - T.Trang
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Nhạc - Phúc
	
	
	

	4
	1
	Văn - Ánh
	Lý - Tình
	Địa - T.Trang
	Toán - P.Hiền
	Toán - V.Dũng
	Văn - H.Oanh
	Văn - Trúc
	NNgữ - Thơ
	NNgữ - Bảo
	

	
	2
	Tin - Dung
	Văn - Ánh
	Tin - Trà
	Toán - P.Hiền
	Thể - Hoài
	Văn - H.Oanh
	Văn - Trúc
	NNgữ - Thơ
	GDCD - Lợi
	

	
	3
	CNghệ - Chín
	Tin - Dung
	GDCD - Lợi
	Địa - T.Trang
	Lý - Tình
	Sinh - Lang
	Thể - Hoài
	Văn - B.Thủy
	Tin - Trà
	

	
	4
	NNgữ - Bảo
	Toán - Toản
	Văn - Thường
	Sinh - T.Thủy
	Văn - H.Oanh
	CNghệ - Trà
	GDCD - Lợi
	Địa - T.Trang
	Văn - Trúc
	

	
	5
	Thể - Trí
	Toán - Toản
	Văn - Thường
	NNgữ - Bảo
	Văn - H.Oanh
	Toán - T.Anh
	CNghệ - Trà
	Thể - Hoài
	Văn - Trúc
	

	5
	1
	MT - K.Hương
	Toán - Toản
	Toán - V.Anh
	Văn - B.Thủy
	Sử - T.Hà
	Tin - Dung
	MT - Duyên
	Toán - Mai
	Nhạc - Phúc
	

	
	2
	Sử - T.Hà
	Toán - Toản
	Toán - V.Anh
	Văn - B.Thủy
	Sinh - Lang
	CNghệ - Trà
	Thể - Hoài
	Sinh - Viết
	Thể - D.Em
	

	
	3
	Thể - Trí
	CNghệ - Chín
	Nhạc - Phúc
	Thể - Hoài
	GDCD - Lợi
	NNgữ - Nga
	Tin - Dung
	MT - Duyên
	CNghệ - Trà
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - P.Hiền
	Văn - Ánh
	Tin - Trà
	Sinh - T.Thủy
	Địa - T.Trang
	Toán - T.Anh
	Tin - Dung
	NNgữ - Thơ
	Toán - V.Anh
	

	
	2
	Văn - Ánh
	Thể - Trí
	Toán - V.Anh
	Toán - P.Hiền
	MT - K.Hương
	Địa - T.Trang
	TC - ThủyAV
	Tin - Trà
	Văn - Trúc
	

	
	3
	Văn - Ánh
	CNghệ - Chín
	NNgữ - Nga
	Toán - P.Hiền
	NNgữ - ThủyAV
	Văn - H.Oanh
	Văn - Trúc
	GDCD - Lợi
	NNgữ - Bảo
	

	
	4
	Sinh - T.Thủy
	NNgữ - Nga
	Thể - Trí
	NNgữ - Bảo
	CNghệ - Chín
	GDCD - Lợi
	Địa - T.Trang
	Văn - B.Thủy
	CNghệ - Trà
	

	
	5
	NNgữ - Bảo
	GDCD - Lợi
	MT - K.Hương
	CNghệ - Chín
	Văn - H.Oanh
	NNgữ - Nga
	NNgữ - ThủyAV
	Văn - B.Thủy
	Tin - Trà
	

	7
	1
	CNghệ - Chín
	Sinh - T.Thủy
	Văn - Thường
	Lý - Hiên
	Toán - V.Dũng
	Sử - T.Hà
	Toán - Toản
	Nhạc - Phúc
	Toán - V.Anh
	

	
	2
	Địa - T.Trang
	Văn - Ánh
	Văn - Thường
	NNgữ - Bảo
	Toán - V.Dũng
	Nhạc - Phúc
	Toán - Toản
	Văn - B.Thủy
	Sử - T.Hà
	

	
	3
	Toán - P.Hiền
	Văn - Ánh
	CNghệ - Phúc
	Tin - Hoa
	Thể - Hoài
	NNgữ - Nga
	Sinh - Lang
	Sử - T.Hà
	NNgữ - Bảo
	

	
	4
	Toán - P.Hiền
	NNgữ - Nga
	Sử - T.Hà
	MT - K.Hương
	Tin - Hoa
	Thể - Hoài
	NNgữ - ThủyAV
	Toán - Mai
	Lý - Hiên
	

	
	5
	SHL - Bảo
	SHL - T.Thủy
	SHL - Viết
	SHL - P.Hiền
	SHL - Tình
	SHL - T.Anh
	SHL - T.Hà
	SHL - Phúc
	SHL - Lang
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